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	HỘI LHTN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
***


	Bình Định, ngày    tháng 10  năm 2019        




 THỂ LỆ
Các môn thi đấu ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019


I. GIẢI BÓNG CHUYỀN THANH NIÊN TÔN GIÁO NĂM 2019

1.1. Đối tượng: HVTN là tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn.


1.2. Số lượng: mỗi đơn vị thành lập 01 đội gồm tối đa 10 vận động viên (6 nam, 4 nữ), thi đấu chính thức trên sân trong mỗi trận đấu là 6 cầu thủ (4 nam, 2 nữ).

1.3. Thời gian, địa điểm: 01 ngày 13/10/2019 (Chủ nhật), tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

1.4. Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn tính điểm, 06 đội bốc thăm chia thành 2 bảng.


- Vòng 1: Thi đấu vòng tròn theo bảng tính điểm.


- Vòng 2: Chung kết 


+ Hai đội nhất Bảng thi đấu tranh giải nhất, nhì.


+ Hai đội nhì Bảng tranh giải ba.


1.5. Luật thi đấu

- Áp dụng theo Luật bóng chuyền hiện hành. 


- Mỗi trận đấu diễn ra trong 03 hiệp (thắng 2); mỗi hiệp 25 điểm (cách 2 điểm), riêng hiệp quyết thắng (hiệp 3) thi đấu 15 điểm (cách 2 điểm). Đội bỏ cuộc 0 điểm.


- Trong mỗi pha bóng của mỗi đội phải có ít nhất 01 lần chạm bóng của VĐV nữ trước khi đưa bóng sang phần sân đối phương.

1.6. Cách tính điểm 


- Vòng bảng: các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.

* Cách tính điểm:

+ Đội thắng: 1 điểm

+ Đội thua: 0 điểm

* Nếu có từ 2 đội bóng trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội bóng đó với nhau theo thứ tự: đối kháng ( hiệu số của bàn thắng và số bàn thua ( số bàn thắng. Đội nào có chỉ số cao hơn xếp trên.


1.7. Trang phục: mặc đồng phục thể thao, mang giày.


1.8. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba.

* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc với tỷ số 0 - 2 và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.


II. GIẢI BÓNG ĐÁ CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI NĂM 2019

2.1. Đối tượng: Ủy viên BCH Đoàn, Ủy viên Uỷ ban Hội các huyện, thị, thành phố và trực thuộc.

2.2. Số lượng: mỗi đơn vị thành lập 01 đội tối đa 12 cầu thủ; thi đấu chính thức trên sân trong mỗi trận đấu là 6 cầu thủ. 

2.3. Thời gian, địa điểm: từ ngày 11 - 13/10/2019 (thứ 6, 7 và CN), tại Sân cỏ nhân tạo Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

2.4. Hình thức thi đấu: 14 đội tham gia tiến hành bốc thăm chia thành 4 bảng thi đấu (2 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội), cụ thể:


- Vòng bảng: Thi đấu vòng tròn theo mỗi bảng, chọn 8 đội nhất và nhì của các bảng vào thi đấu vòng tứ kết.


- Vòng tứ kết: 8 đội thi đấu loại trực tiếp, chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết.


- Vòng bán kết: 4 đội thi đấu loại trực tiếp, chọn 2 đội vào thi đấu chung kết.


- Chung kết: 


+ Hai đội thắng vòng Bán kết thi đấu tranh giải nhất, nhì.

+ Hai đội thua vòng Bán kết tranh giải ba, tư.

2.5. Hồ sơ đăng ký: 

- Danh sách vận động viên thi đấu: ảnh 3x4 dán trên tờ giấy A4 có ghi tên phía dưới, đóng đấu giáp lai và có xác nhận của Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện (theo mẫu gửi kèm).


- Photo giấy CMND, quyết định chuẩn y UV BCH Đoàn, UV Ủy ban Hội LHTN.


* Bất kỳ trường hợp nào thiếu một trong những yêu cầu theo hồ sơ đăng ký như trên đều không được phép thi đấu.


2.6. Luật thi đấu:


- Áp dụng Luật bóng đá hiện hành. Mỗi trận đấu diễn ra trong 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa 2 hiệp là 10 phút.

- Sử dụng bóng thi đấu: size 4, bóng chìm. 


- Sân thi đấu 6 người, mặt sân cỏ nhân tạo.


2.7. Cách tính điểm: 


- Vòng bảng: các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.


* Cách tính điểm:


+ Đội thắng:

3 điểm;


+ Đội hòa: 

1 điểm;


+ Đội thua:

0 điểm;


* Nếu có từ 2 đội bóng trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội bóng đó với nhau theo thứ tự: đối kháng ( hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua ( số bàn thắng. Đội nào có chỉ số cao hơn xếp trên.


* Nếu chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.


- Các trận thi đấu tứ kết, bán kết, tranh hạng ba và chung kết: thi đấu 02 hiệp chính thức, nếu có tỷ số hòa sẽ tiến hành đá luân lưu để xác định đội thắng thua.


- Chú ý: Trong quá trình tham gia giải đấu đội nào bỏ cuộc sẽ bị loại khỏi giải đấu; nếu quá giờ quy định của trận đấu 15 phút thì xem như thua cuộc. Đội gặp đội thua cuộc hoặc bỏ cuộc được công nhận là thắng trận đó với tỷ số 3 - 0.


2.8. Trang phục:


- Các đơn vị tham gia tự chuẩn bị đồng phục của đơn vị mình. 


- Cầu thủ khi vào sân thi đấu phải mang giày bata hoặc giày bóng đá chuyên  dụng.

2.9. Giải thưởng, khiếu nại, kỷ luật:

* Khen thưởng


-  Giải tập thể: 


01 Giải nhất: 

Cúp, cờ + tiền thưởng

01 Giải nhì: 


Cờ + tiền thưởng

01 Giải ba: 


Cờ + tiền thưởng

01 Giải phong cách: 
Cờ + tiền thưởng



- Giải cá nhân:  Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: tiền thưởng

* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc với tỷ số 0 - 3 và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.


- Trong trận đấu cầu thủ bị phạt: Thẻ vàng là 50.000đ, thẻ đỏ là 100.000đ. Thời gian nộp phạt ngay sau khi trọng tài phạt thẻ.

III. KÉO CO


3.1. Đối tượng: HVTN là tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn.


3.2. Số lượng: gồm 06 đội: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn. Mỗi đội đăng ký danh sách thi đấu tối đa 10 người, trong đó thi đấu chính thức là 8 VĐV (5 nam, 3 nữ).


3.3. Hình thức thi đấu 


- Các đội tiến hành bốc thăm chia cặp thi đấu theo hình thức loại trực tiếp (áp dụng cho tất cả các vòng).


- Vòng một: 06 đơn vị bốc thăm thi đấu, trong đó sẽ có 4 đội (2 cặp) thi đấu vòng đầu tiên và 2 đội bốc thăm được đặt cách vào vòng trong;


- Vòng hai: 2 đội thắng ở 2 trận thi đấu đầu tiên sẽ thi đấu với 2 đội được đặt cách vào vòng trong, 


- Vòng chung kết: 2 đội thắng vào thi đấu chung kết, 2 đội thua tranh giải ba.


3.4. Luật thi đấu


- Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, đội nào thắng 2/3 hiệp là đội giành chiến thắng chung cuộc trận đấu đó (sau mỗi hiệp kéo các đội được nghỉ giải lao 02 phút giữa các hiệp).


- Thời gian mỗi hiệp là 01 phút, khi đồng hồ nhảy giây đầu tiên của phút thứ 2 mà tim dây kéo co lệch về phía bên nào thì bên đó giành chiến thắng ở lượt kéo đó.

- Sau mỗi hiệp đấu, các đội được quyền thay người (tối đa không quá 02 người theo danh sách đã đăng ký thi đấu).

3.5. Trang phục: mặc đồng phục thể thao


3.6. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba

* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.

IV. BẮN NỎ

4.1. Số lượng: Gồm 05 đội: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Mỗi đội chọn cử 01 VĐV nam tham gia thi đấu.


4.2. Hình thức thi đấu: Thi đấu ở tư thế đứng bắn hoặc quỳ bắn.  


4.3. Nội dung thi đấu

- Bia bắn: Bia của Ban Tổ chức, chiều cao từ mặt đất đến tâm bia bắn là 1,5m, cự li bắn 20 m.


- Nỏ và tên: VĐV tự túc, hình dáng nỏ không được thay đổi và biến dạng so với nỏ truyền thống, chất liệu bằng tre, gỗ, dây rừng, không dùng chất liệu khác, không được làm khe ngắm, báng tỳ, tên bằng tre.


- Khi đứng bắn hay quỳ bắn không được tỳ vào bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, khi quỳ bắn không được ngồi xổm, ngồi bệt xuống đất.


- Thời gian bắn: Mỗi VĐV được phép bắn thử 2 mũi tên trong 2 phút, 5 mũi tên chính thức, trong thời gian 07 phút. Trong quá trình bắn nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay nỏ bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định 1 lần bắn. Trường hợp bắn, mũi tên kẹt trên nỏ hoặc mũi tên đã đặt lên nỏ bị rơi xuống đất, trong khi VĐV chưa có động tác bắn, được phép bắn lại (không tính lần bắn đó).


- Điểm chạm của lần bắn được tính theo điểm của mũi tên vào vòng bắn, nếu chạm vào vạch giữa 02 vòng bia được tính vòng có điểm cao hơn.


- VĐV có mặt trước thời gian thi đấu 15 phút để điểm danh và làm công tác chuẩn bị, nếu chậm thời gian coi như bỏ cuộc.


4.4. Trang phục: Mặc trang phục của dân tộc mình hoặc đồ thể thao.


4.5. Cách tính điểm: Điểm cá nhân: Là tổng điểm 05 mũi tên bắn tính điểm. Điểm cao hơn xếp trên, thấp hơn xếp dưới. Nếu trường hợp có từ 02 hoặc nhiều VĐV bằng điểm nhau thì VĐV nào có số lần trúng vòng điểm cao nhiều hơn (theo thứ tự: vòng 10, 9, 8, 7…) thì xếp trên, nếu còn bằng nhau thì bốc thăm để phân thứ hạng.

4.6. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba.

* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.

V. ĐI CÀ KHEO


5.1. Số lượng: gồm 05 đội: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Mỗi đội chọn cử 02 VĐV (01 nam, 01 nữ) tham gia thi đấu.


5.2. Nội dung thi đấu:

- Cá nhân nam: Cự ly thi đấu 100m.


- Cá nhân nữ: Cự ly thi đấu 100m.


5.3. Trang phục thi đấu: Các VĐV tham gia thi đấu phải mặc trang phục thể thao hoặc trang phục truyền thống dân tộc mình.


5.4. Dụng cụ thi đấu: Các VĐV tự túc dụng cụ nhưng phải theo quy định sau: chiều cao cà kheo phù hợp với từng vận động viên; bậc để chân tính từ mặt trên xuống đất tối thiểu là 50cm. Trong quá trình thi đấu nếu cà kheo bị hỏng, gẫy hoặc ngã (chân chạm đất khi chưa về tới đích) sẽ không được tiếp tục thi đấu.


5.5. Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp, chọn 03 VĐV có thành tích cao nhất vào thi vòng chung kết để xác định nhất nhì, ba. 


* Lưu ý: thời gian thi đấu chung kết sau khi kết thúc vòng loại.


5.6. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung nam và nhất, nhì, ba nội dung nữ.

* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.

VI. ĐẨY GẬY 


6.1. Số lượng: gồm 05 đội: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Mỗi đội chọn cử 01 VĐV nam đảm bảo sức khỏe để tham gia thi đấu.

6.2. Hình thức thi đấu: thi đấu loại trực tiếp

- Các đội bốc thăm thi đấu. Sẽ có 2 đội thi đấu với nhau, 3 đội còn lại sẽ đặt cách vào vòng tiếp tiếp theo.


- Đội thắng trận đầu sẽ cùng 3 đội được đặt cách tiếp tục thi đấu vòng bán kết. 2 đội thắng vòng bán kết sẽ vào chung kết tranh nhất nhì, 2 đội thua sẽ tranh giải ba.

6.3. Trận đấu và thời gian thi đấu

- Mỗi trận được tiến hành trong 3 hiệp, đội thắng 2/3 hiệp là đội chiến thắng.


- Thời gian để điều trị chấn thương trong 01 hiệp tối đa là 2 phút


6.4. Cách phân định thắng thua trong 1 hiệp đấu: VĐV thắng hiệp đấu khi:


- Đẩy đối phương ngã hoặc có 01 điểm bất kỳ của cơ thể ngoài 02 bàn chân chạm sàn.


- Đẩy 01 hoặc 02 chân của đối phương ra khỏi vạch giới hạn của sân đấu.


- Làm cho đối phương 02 tay rời khỏi gậy.


- Làm cho đối phương để đầu gậy chạm sân hoặc vượt ra khỏi vạch giới hạn của sân đấu.


- Làm cho đối phương cầm 01 hoặc 02 tay vượt quá phần gậy của mình.


- Đối phương bỏ cuộc hoặc ngưng trận đấu do không thể thi đấu tiếp.

* Cách cầm gậy:


- VĐV chỉ được dùng bàn tay và các ngón tay để cầm gậy (được phép dùng găng tay) chỉ được phép tỳ vào phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống đến đầu gối.


- Khi chuấn bị thi đấu, điểm giữa cây gậy phải đúng tâm của sân thi đấu và hai VĐV phải cầm gậy song song với sân thi đấu. Trong quá trình thi đấu, không được cầm quá phần gậy quy định của mỗi bên.  


6.5. Trang phục thi đấu: mặc trang phục thể thao hoặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, mang giày.


6.6. Giải thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba.


* Khiếu nại


- Chỉ có Trưởng đoàn (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị) mới có quyền khiếu nại cho BTC khi phát hiện vi phạm.


- Thời gian khiếu nại là trước, trong và sau khi kết thúc nội dung thi đấu đó, sau khoản thời gian 15 phút tính từ khi kết thúc nội dung thi đấu đó thì các đơn vị hết quyền khiếu nại.


- Kết quả khiếu nại đúng sẽ được xử thắng cuộc, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu, nếu kết quả khiếu nại không đúng thì kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên.


* Kỷ luật

- Vận động viên, huấn luyện viên vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu sẽ bị loại khỏi giải đấu và thông báo cho lãnh đạo đơn vị.

- Đơn vị có cầu thủ tham gia thi đấu không đúng thành phần, đối tượng tham gia theo Điều lệ này sẽ bị loại khỏi giải đấu.
       TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH                                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    BCH .............................................
                ***
.........., ngày     tháng 10  năm 2019
DANH SÁCH

Cầu thủ tham gia giải bóng đá Đoàn, Hội năm 2019
______
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